
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CƠ KỸ THUẬT 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1178  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2018-2019 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2015-I/CQ-H 15022417  Lê Quang Huy  23/06/1997  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2015-I/CQ-H 15022143  Trần Hoan Huy  10/01/1997  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2015-I/CQ-H 15022152  Vũ Thị Hường  08/06/1997  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2015-I/CQ-H 15022775  Phạm Thành Long  25/02/1997  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2015-I/CQ-H 15021648  Nguyễn Văn Nhất  24/08/1997  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

6.  QH-2015-I/CQ-H 15022190  Phạm Minh Quang  20/06/1997  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

7.  QH-2015-I/CQ-H 15022232  Nguyễn Thị Thảo  02/05/1997  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

8.  QH-2015-I/CQ-H 15021176  Nguyễn Khắc Đệ  18/04/1997  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

9.  QH-2015-I/CQ-H 15021183  Nguyễn Trường Giang  13/05/1997  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

10.  QH-2015-I/CQ-H 15021659  Lê Xuân Trường  02/01/1997  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

11.  QH-2015-I/CQ-H 15022446  Nguyễn Văn Quyền  04/07/1997  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

12.  QH-2015-I/CQ-H 15022475  Lê Đức Linh  26/12/1996  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

13.  QH-2015-I/CQ-H 15022466  Nguyễn Trọng Khôi  17/03/1997  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

14.  QH-2015-I/CQ-H 15022420  Nguyễn Văn Quang  23/03/1997  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

15.  QH-2015-I/CQ-H 15021175  Phạm Duy Thành  08/01/1997  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

16.  QH-2015-I/CQ-H 15020983  Nguyễn Anh Tuấn  26/08/1997  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

17.  QH-2015-I/CQ-H 15022147  Trương Thị Oanh  10/05/1997  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

18.  QH-2015-I/CQ-H 15021661  Nguyễn Công Mạnh  01/09/1997  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2018-2019 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

19.  QH-2015-I/CQ-H 15021100  Lê Tuấn Nghĩa  10/04/1997  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

20.  QH-2015-I/CQ-H 15022177  Dương Văn Tiến  02/07/1997  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

21.  QH-2015-I/CQ-H 15021174  Nguyễn Ngọc Anh  04/01/1996  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

22.  QH-2015-I/CQ-H 15022474  Phạm Công Hoan  19/05/1991  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

23.  QH-2015-I/CQ-H 15022170  Nguyễn Văn Thăng  22/04/1995  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

         

24.  QH-2016-I/CQ-H 16021813  Nguyễn Thị Thuỳ Trang  01/01/1998  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

25.  QH-2016-I/CQ-H 16020393  Nguyễn Lê Kiên  05/03/1998  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

26.  QH-2016-I/CQ-H 16022486  Nguyễn Thị Lan Anh  12/01/1998  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

27.  QH-2016-I/CQ-H 16020344  Nguyễn Văn Đức  18/04/1998  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

28.  QH-2016-I/CQ-H 16022317  Nguyễn Thị Ánh  20/01/1997  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

29.  QH-2016-I/CQ-H 16020388  Lê Quang Huy  31/12/1998  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

         

30.  QH-2017-I/CQ-H 17020153  Lê Ngô Hồng Thái  05/09/1997  3.56 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

31.  QH-2017-I/CQ-H 17020224  Đặng Văn Toàn  16/06/1999  3.19 Xuất sắc Khá 5,300,000 

32.  QH-2017-I/CQ-H 17020209  Đỗ Đức Hải  23/07/1999  3.00 Tốt Khá 5,300,000 

Tổng cộng:       190,250,000 

Bằng chữ: Một trăm chín mƣơi triệu, hai trăm năm mƣơi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 32 sinh viên./. 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1178  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2018-2019 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-M 16020691  Nguyễn Văn Vũ  31/03/1998  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2016-I/CQ-M 16020669  Nguyễn Thành Trung  26/01/1998  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2016-I/CQ-M 16022253  Nguyễn Thị Vân Anh  15/03/1998  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2016-I/CQ-M 16022259  Lê Công Hoàn  18/06/1997  3.38 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

5.  QH-2016-I/CQ-M 16020612  Bùi Công Minh  31/01/1998  3.38 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

6.  QH-2016-I/CQ-M 16022273  Nguyễn Quang Tấn  26/09/1998  3.27 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

7.  QH-2016-I/CQ-M 16020630  Phạm Thanh Phong  19/10/1998  3.00 Tốt Khá 5,300,000 

         

8.  QH-2017-I/CQ-M2 17020436  Bùi Duy Toàn  06/12/1999  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

9.  QH-2017-I/CQ-M2 17020242  Trương Văn Bình  24/03/1999  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

10.  QH-2017-I/CQ-M1 17020452  Hàn Văn Tuấn  31/12/1998  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

11.  QH-2017-I/CQ-M4 17020419  Nguyễn Bá Thái  12/08/1999  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

12.  QH-2017-I/CQ-M4 17020392  Nguyễn Yến Nhi  01/11/1999  3.53 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

13.  QH-2017-I/CQ-M4 17020371  Đào Sĩ Mão  05/03/1999  3.52 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

14.  QH-2017-I/CQ-M2 17020440  Nguyễn Thùy Trang  10/07/1999  3.50 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

15.  QH-2017-I/CQ-M1 17020384  Nguyễn Thị Nga  24/12/1999  3.46 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

16.  QH-2017-I/CQ-M4 17020321  Lại Đình Huy  04/04/1999  3.44 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2018-2019 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

17.  QH-2017-I/CQ-M1 17020459  Lê Mạnh Tùng  14/11/1996  3.36 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

18.  QH-2017-I/CQ-M4 17020368  Nguyễn Bá Mạnh  04/09/1999  3.33 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

19.  QH-2017-I/CQ-M1 17020285  Đàm Đình Hiệp  17/12/1999  3.26 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

20.  QH-2017-I/CQ-M4 17020382  Phạm Minh Nam  16/09/1999  3.20 Tốt Giỏi 5,650,000 

         

21.  QH-2018-I/CQ-M1 18020464  Đỗ Văn Hậu  19/10/2000  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

22.  QH-2018-I/CQ-M1 18020692  Trần Minh Khánh  27/01/2000  3.40 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

23.  QH-2018-I/CQ-M1 18020604  Phan Đức Hùng  24/04/2000  3.07 Tốt Khá 5,300,000 

Tổng cộng: 132,050,000 

Bằng chữ: Một trăm ba mƣơi hai triệu, không trăm năm mƣơi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 23 sinh viên./. 

 

 


